	PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI DO CẤP DƯỚI BẦU

Phương án 1
-----



	TT
	TÊN ĐƠN VỊ
	TỔNG CĐCS
	TRONG ĐÓ
	TỔNG ĐOÀN VIÊN
	PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU
	THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU
(Cán bộ chuyên trách ….; cán bộ BCH, UBKT, Nữ công cấp trên CS….;  CĐCSDN …., CĐCS cơ quan HC; CĐCS xã -phường …; CĐCSGD ….; đoàn viên tiêu biểu…..)

	
	
	
	CQ
HC
	XÃ, P, TT
	GD
	DN
	TS
	TỔNG SỐ
	THEO ĐẦU MỐI
	THEO ĐOÀN VIÊN
	

	
	HUYỆN, T. PHỐ
	1.029
	143
	157
	489
	240
	41.679
	139
	94
	45
	

	1
	LĐLĐ Thành Phố
	150
	23
	14
	33
	80
	7.049
	19
	12
	7
	

	2
	LĐLĐ Giồng Trôm
	130
	20
	21
	69
	20
	5.690
	18
	12
	6
	

	3
	LĐLĐ Ba Tri
	131
	12
	23
	71
	25
	8.379
	21
	12
	9
	

	4
	LĐLĐ Chợ Lách
	69
	8
	11
	39
	11
	2.329
	11
	8
	3
	

	5
	LĐLĐ Mỏ Cày Nam
	113
	20
	16
	53
	24
	2.993
	13
	10
	3
	

	6
	LĐLĐ Mỏ Cày Bắc
	79
	9
	13
	43
	14
	4.746
	13
	8
	5
	

	7
	LĐLĐ Thạnh Phú
	115
	21
	18
	57
	19
	2.725
	13
	10
	3
	

	8
	LĐLĐ Châu Thành
	124
	15
	21
	63
	25
	4.111
	17
	12
	5
	

	9
	LĐLĐ Bình Đại
	118
	15
	20
	61
	22
	3.657
	14
	10
	4
	

	
	CĐ NGÀNH
	161
	79
	0
	41
	41
	42.294
	74
	29
	45
	

	1
	Ngành Giáo dục
	38
	
	
	38
	
	2.151
	9
	7
	2
	

	2
	Ngành Y tế
	25
	21
	
	
	4
	5.841
	13
	7
	6
	

	3
	CĐ Các khu CN
	37
	
	
	
	37
	29.771
	39
	7
	32
	

	4
	CĐ Viên chức
	61
	58
	
	3
	
	4.531
	13
	8
	5
	

	
	TỔNG CỘNG
	1.190
	222
	157
	530
	281
	83.973
	213
	123
	90
	

	Công thức áp dụng:

	
	Tổng số đại biểu chính thức 250, trong đó đại biểu dương nhiên 27, đại biểu chỉ định (không quá 5%) dự kiến 10, đại biểu cấp dưới bầu 213.

	1. Phân bổ theo đầu mối cơ sở trực thuộc: 123 đại biểu

	Nhóm A: Có từ 120 CĐCS trở lên 12 đại biểu, có 4 đơn vị = 48 đại biểu

	Nhóm B: Có từ 100 đến 119 CĐCS trở lên 10 đại biểu, 3 đơn vị = 30 đại biểu

	Nhóm C: Có từ 50 đến 99 CĐCS trở lên 8 đại biểu, có 3 đơn vị = 24 đại biểu

Nhóm D: Có dưới 50 CĐCS 7 đại biểu, có 3 đơn vị = 21 đại biểu

	2. Phân bổ theo đoàn viên: 90 đại biểu

	
	Công thức tính: Tổng số đoàn viên 83.973 chia cho 90 chỉ tiêu đại biểu. Bình quân 933,03 đoàn viên được phân bổ 1 đại biểu.

	PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI DO CẤP DƯỚI BẦU

Phương án 2

-----



	T
	TÊN ĐƠN VỊ
	TỔNG CĐCS
	TRONG ĐÓ
	TỔNG ĐOÀN VIÊN
	PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU
	THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU
(Cán bộ chuyên trách ….; cán bộ BCH, UBKT, Nữ công cấp trên CS….;  CĐCSDN …., CĐCS cơ quan HC; CĐCS xã -phường …; CĐCSGD ….; đoàn viên tiêu biểu…..)

	
	
	
	CQ

HC
	XÃ, P, TT
	GD
	NQD
	TS
	TỔNG SỐ
	THEO ĐẦU MỐI
	THEO ĐOÀN VIÊN
	

	
	HUYỆN, T. PHỐ
	1.029
	143
	157
	489
	240
	41.679
	133
	83
	50
	

	1
	LĐLĐ Thành Phố
	150
	23
	14
	33
	80
	7.049
	18
	10
	8
	

	2
	LĐLĐ Giồng Trôm
	130
	20
	21
	69
	20
	5.690
	17
	10
	7
	

	3
	LĐLĐ Ba Tri
	131
	12
	23
	71
	25
	8.379
	20
	10
	10
	

	4
	LĐLĐ Chợ Lách
	69
	8
	11
	39
	11
	2.329
	11
	8
	3
	

	5
	LĐLĐ Mỏ Cày Nam
	113
	20
	16
	53
	24
	2.993
	13
	9
	4
	

	6
	LĐLĐ Mỏ Cày Bắc
	79
	9
	13
	43
	14
	4.746
	14
	8
	6
	

	7
	LĐLĐ Thạnh Phú
	115
	21
	18
	57
	19
	2.725
	12
	9
	3
	

	8
	LĐLĐ Châu Thành
	124
	15
	21
	63
	25
	4.111
	15
	10
	5
	

	9
	LĐLĐ Bình Đại
	118
	15
	20
	61
	22
	3.657
	13
	9
	4
	

	
	CĐ NGÀNH
	161
	79
	0
	41
	41
	42.294
	80
	29
	51
	

	1
	Ngành Giáo dục
	38
	
	
	38
	
	2.151
	10
	7
	3
	

	2
	Ngành Y tế
	25
	21
	
	
	4
	5.841
	14
	7
	7
	

	3
	CĐ Các khu CN
	37
	
	
	
	37
	29.771
	43
	7
	36
	

	4
	CĐ Viên chức
	61
	58
	
	3
	
	4.531
	13
	8
	5
	

	
	TỔNG CỘNG
	1.190
	222
	157
	530
	281
	83.973
	213
	112
	101
	

	Công thức áp dụng:

	
	Tổng số đại biểu chính thức 250, trong đó đại biểu dương nhiên 27, đại biểu chỉ định (không quá 5%) dự kiến 10, đại biểu cấp dưới bầu 213.

	1. Phân bổ theo đầu mối cơ sở trực thuộc: 112 đại biểu

	
	
	Nhóm A: Có từ 120 CĐCS trở lên 10 đại biểu, có 4 đơn vị = 40 đại biểu

	Nhóm B: Có từ 100 đến 119 CĐCS trở lên 9 đại biểu, 3 đơn vị = 27 đại biểu

	Nhóm C: Có từ 50 đến 99 CĐCS trở lên 8 đại biểu, có 3 đơn vị = 24 đại biểu

Nhóm D: Có dưới 50 CĐCS 7 đại biểu, có 3 đơn vị = 21 đại biểu

	
	2. Phân bổ theo đoàn viên: 101 đại biểu

	
	Công thức tính: Tổng số đoàn viên 83.973 chia cho 101 chỉ tiêu đại biểu. Bình quân 831,41 đoàn viên được phân bổ 1 đại biểu.


